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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
 (Năm học 2022  - 2023)
I. Kế hoạch dạy học
1. Môn học: Tin học 
 HỌC KỲ I – 18 TUẦN (18 TIẾT)
	Tuần
	Tiết
	Bài 
	Nội dung bài học 
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	1
	Bài 1: Thông tin và dữ liệu
	 Thông tin và dữ liệu
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	2
	2
	Bài 2: Xử lý thông tin
	Xử lý thông tin
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	3
	3
	Bài 2: Xử lý thông tin (TT)
	Xử lý thông tin (TT)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	4
	4
	Bài 3: Thông tin trong máy tính
	 Thông tin trong máy tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	5
	5
	Bài 3: Thông tin trong máy tính (TT)
	Thông tin trong máy tính (TT)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	6
	6
	Bài 4: Mạng máy tính
	 Mạng máy tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	7
	7
	Bài 4: Mạng máy tính (TT)
	Mạng máy tính (TT)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	8
	8
	ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
	ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	9
	9
	KIỂM TRA GIỮA HK 1
	KIỂM TRA GIỮA HK 1
	Ma trận, đặc tả, đề, đáp án
	Lớp học

	10
	10
	Bài 5: Internet
	Internet
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	11
	11
	Bài 6:  Mạng thông tin toàn cầu
	  Mạng thông tin toàn cầu
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	12
	12
	Bài 6:  Mạng thông tin toàn cầu (TT)
	Mạng thông tin toàn cầu (TT)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	13
	13
	Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet
	Tìm kiếm thông tin trên Internet
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	14
	14
	Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet (TT)
	 Tìm kiếm thông tin trên Internet (TT)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	15
	15
	Bài 8: Thư điện tử
	Thư điện tử
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	16
	16
	Bài 8: Thư điện tử (TT)
	Thư điện tử (TT)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	17
	17
	ÔN TẬP HỌC KỲ 1
	ÔN TẬP HỌC KỲ 1
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	18
	18
	KIỂM TRA HỌC KỲ 1
	KIỂM TRA HỌC KỲ 1
	Ma trận, đặc tả, đề, đáp án
	Lớp học


                      HỌC KỲ II – 17 TUẦN (17 TIẾT)
	Tuần
	Tiết
	Bài 
	Nội dung bài học 
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	19
	19
	Bài 9: An toàn thông tin trên Internet
	 An toàn thông tin trên Internet
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	20
	20
	Bài 10:  Sơ đồ tư duy
	Sơ đồ tư duy
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	21
	21
	Bài 10:  Sơ đồ tư duy (TT)
	  Sơ đồ tư duy (TT)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	22
	22
	Bài 11: Định dạng văn bản
	Định dạng văn bản
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	23
	23
	Bài 11: Định dạng văn bản (TT)
	Định dạng văn bản (TT)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	24
	24
	Bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng
	Trình bày thông tin ở dạng bảng
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	25
	25
	Bài 13:  Thực hành: Tìm kiếm và thay thế
	Thực hành: Tìm kiếm và thay thế
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	26
	26
	Bài 14: Thực hành tổng hợp: Hoàn thành sổ lưu niệm
	Thực hành tổng hợp: Hoàn thành sổ lưu niệm
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	27
	27
	ÔN TẬP GIỮA KỲ 2
	ÔN TẬP GIỮA KỲ 2
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	28
	28
	KIỂM TRA GIỮA HK 2
	KIỂM TRA GIỮA HK 2
	Ma trận, đặc tả, đề, đáp án
	Phòng Tin học

	29
	29
	Bài 15: Thuật toán
	Thuật toán
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	30
	30
	Bài 15: Thuật toán (TT)
	Thuật toán (TT)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	31
	31
	Bài 16: Các cấu trúc điều khiển
	Các cấu trúc điều khiển
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	32
	32
	Bài 16: Các cấu trúc điều khiển (TT)
	Các cấu trúc điều khiển (TT)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	33
	33
	Bài 17: Chương trình máy tính
	Chương trình máy tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	34
	34
	ÔN TẬP HỌC KỲ 2
	ÔN TẬP HỌC KỲ 2
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	35
	35
	KIỂM TRA HỌC KỲ 2
	KIỂM TRA HỌC KỲ 2
	Ma trận, đặc tả, đề, đáp án
	Phòng Tin học


2. Môn học: Tin học - Lớp 7A4, 7A5, 7A6
            HỌC KỲ I – 18 TUẦN (18 TIẾT)
	Tuần
	Tiết
	Bài 
	Nội dung bài học 
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	1
	Bài 1. Thiết bị vào ra
	Thiết bị vào ra
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	2
	2
	Bài 2. Phần mềm máy tính
	Phần mềm máy tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	3
	3
	Bài 2. Phần mềm máy tính(tt)
	Phần mềm máy tính(tt)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	4
	4
	Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính
	Quản lý dữ liệu trong máy tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	5
	5
	Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính(tt)
	Quản lý dữ liệu trong máy tính(tt)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	6
	6
	Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	 Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	7
	7
	Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet(tt)
	Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet(tt)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	8
	8
	Bài 5. Ứng xử trên mạng
	Ứng xử trên mạng
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	9
	9
	ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
	ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	10
	10
	KIỂM TRA GIỮA HK 1
	KIỂM TRA GIỮA HK 1
	Ma trận, đặc tả, đề, đáp án
	Lớp học

	11
	11
	Bài 14.Thuật toán tìm kiếm
	Thuật toán tìm kiếm
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	12
	12
	Bài 14.Thuật toán tìm kiếm(tt)
	Thuật toán tìm kiếm(tt)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	13
	13
	Bài 15.Tìm kiếm nhị phân
	Tìm kiếm nhị phân
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	14
	14
	Bài 15.Tìm kiếm nhị phân (tt)
	Tìm kiếm nhị phân (tt)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	15
	15
	Bài 16.Thuật toán sắp xếp
	Thuật toán sắp xếp
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	16
	16
	Bài 16.Thuật toán sắp xếp (tt)
	Thuật toán sắp xếp (tt)
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	17
	17
	ÔN TẬP HỌC KỲ 1
	ÔN TẬP HỌC KỲ 1
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	18
	18
	KIỂM TRA HỌC KỲ 1
	KIỂM TRA HỌC KỲ 1
	Ma trận, đặc tả, đề, đáp án
	Lớp học


HỌC KỲ II – 17 TUẦN (17 TIẾT)
	Tuần
	Tiết
	Bài 
	Nội dung bài học 
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	19
	19
	Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính
	Làm quen với phần mềm bảng tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	20
	20
	Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính
	Làm quen với phần mềm bảng tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	21
	21
	Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính
	Tính toán tự động trên bảng tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	22
	22
	Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính
	 Tính toán tự động trên bảng tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	23
	23
	Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán
	Công cụ hỗ trợ tính toán
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	24
	24
	Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán
	Công cụ hỗ trợ tính toán
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	25
	25
	ÔN TẬP GIỮA KỲ 2
	ÔN TẬP GIỮA KỲ 2
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	26
	26
	KIỂM TRA GIỮA HK 2
	KIỂM TRA GIỮA HK 2
	Ma trận, đặc tả, đề, đáp án
	Phòng Tin học

	27
	27
	Bài 9. Trình bày bảng tính
	Trình bày bảng tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	28
	28
	Bài 9. Trình bày bảng tính
	Trình bày bảng tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	29
	29
	Bài 10. Hoàn thiện bảng tính
	Hoàn thiện bảng tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	30
	30
	Bài 10. Hoàn thiện bảng tính
	Hoàn thiện bảng tính
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	31
	31
	Bài 11. Một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu
	Một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	32
	32
	Bài 12. Tạo bài trình chiếu
	Tạo bài trình chiếu
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	33
	33
	Bài 13. Thực hành tổng hợp
	Thực hành tổng hợp
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	34
	34
	ÔN TẬP HỌC KỲ 2
	ÔN TẬP HỌC KỲ 2
	Máy tính, máy chiếu
	Phòng Tin học

	35
	35
	KIỂM TRA HỌC KỲ 2
	KIỂM TRA HỌC KỲ 2
	Ma trận, đặc tả, đề, đáp án
	Phòng Tin học






II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
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	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)





Trần Thị Huyên
	
	Trâu Quỳ, ngày 28   tháng 8 năm 2022
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)









